THUẾ GTGT VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC THÙ CÒN KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC
THÁI NINH
Trên tạp chí Thuế Nhà nước số 14 (84) kỳ 2 tháng 4/2006 có đăng bài viết: 3 yếu tố liên quan đến việc tính thuế GTGT của ThS. Nguyễn Thị Kim Lý, chúng tôi rất tâm đắc các vấn đề về lý luận cũng như thực tiễn, tuy nhiên còn đôi điều cần trao đổi làm rõ về trường hợp cơ sở kinh doanh tiêu thụ sản phẩm đầu ra vừa chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT. Để sản xuất và tiêu thụ những sản phẩm này, trong kỳ tính thuế, doanh nghiệp phát sinh các chi phí đầu vào về vật tư, nguyên liệu, dịch vụ… có chứng từ hợp pháp của bên bán phát sinh thuế GTGT đầu vào, thì số thuế GTGT đầu vào sẽ được khấu trừ đối với những sản phẩm sản xuất ra chịu thuế GTGT. Trong bài báo của tác giả nêu, trong trường hợp 3 – sản phẩm tiêu thụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì không chịu thuế GTGT và do đó, số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ phải tính vào chi phí sản xuất làm tăng giá thành. Như vậy, sẽ mâu thuẫn với qui định của Luật thuế GTGT, bởi theo Thông tư số 120/2003/TT_BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT ở điểm 3.23, mục II, phần B qui định hàng hoá, dịch vụ chịu thuế TTĐB là đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 10%. Điều này khẳng định, hàng hoá, dịch vụ chịu thuế TTĐB đồng thời chịu thuế GTGT khi phát sinh doanh thu tiêu thụ, do đó có phát sinh thuế GTGT đầu vào thì được khấu trừ, mà không phải hạch toán vào giá thành sản phẩm.
Đối với trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh vừa chịu thuế GTGT vừa không chịu thuế GTGT có sử dụng các yếu tố đầu vào như vật tư, nguyên liệu, dịch vụ … có hóa đơn GTGT của bên cung cấp, về nguyên tắc chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào đối với những sản phẩm đã tiêu thụ chịu thuế GTGT. Trường hợp này, việc xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là vấn đề phức tạp rất khó định lượng bởi các trường hợp sau:
Trường hợp 1: Đối với chi phí nguyên vật liệu dùng để sản xuất sản phẩm chịu thuế và không chịu thuế GTGT, vấn đề này có thể xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ cụ thể đối với các doanh nghiệp có định mức tiêu hao nguyên vật liệu hợp lý, đã đăng ký về định mức tiêu hao được cơ quan Thuế chấp nhận. ví dụ trong trường hợp cơ sở sản xuất sản phẩm nhân tạo dùng để thay thế cho bộ phận người bệnh như chân giả, tay giả … Theo qui định của Luật thuế GTGT những sản phẩm nhân tạo này khi bán trong nước thì không chịu thuế GTGT. Trong trường hợp này, co sở sản xuất có thể hạch toán riêng được số thuế GTGT đầu vào của sản phẩm dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa chịu thuế thuế GTGT và không chịu thuế GTGT (tương ứpng với định mức tiêu hao nguyên vật liệu) khi phát sinh doanh thu tiêu thụ để làm căn cứ khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
Trường hợp 2: Cơ sở còn tồn kho nguyên liệu, thành phẩm đã sản xuất ra chưa phát sinh doanh thu chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT.
Theo qui định ở mục c, điểm 1. Phương pháp khấu trừ thuế, mục III phương pháp tính thuế GTGT thì “thuế đầu của hàng hóa dịch vụ được khấu trừ phát sinh trong tháng nào thì được kê khai khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho …”. Vấn đề này rất khó xác định được trong kỳ số nguyên vật liệu có thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ dùng để sản xuất sản phẩm đầu ra dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT. Bởi lẽ, nguyên vật liệu (kể cả thành phẩm sản xuất ra) còn tồn kho, tương ứng có thuế GTGT đầu vào không thể kê khai khấu trừ hay không khấu trừ hết được. Nên chăng trong trường hợp này thuế GTGT đầu vào chỉ được khấu trừ tương ứng với định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho số sản phẩm đã tiêu thụ thì hợp lý hơn. Còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ sẽ được kê khai khấu trừ trong kỳ tính thuế tiếp theo khi phát sinh doanh thu tiêu thụ bán trong nước hay xuất khẩu (như đối với trường hợp cơ sở sản xuất sản phẩm nhân tạo dùng để thay thế cho bộ phận người bệnh) chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT.
Trường hợp 3: Trong kỳ tính thuế phát sinh chi phí dịch vụ, có thuế GTGT đầu vào như chi phí điện thoại, công tác phí … những khoản chi phí này không thể hạch toán riêng cho hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế và không chịu thuế GTGT được. Trường hợp này số thuế GTGT đầu vào được tính khấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh số của sản phẩm tiêu thụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh số bán ra trong kỳ thì hợp lý.
Như vậy, khi xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ như trong các trường hợp trên, mong rằng cơ quan thuế nên có sự hướng dẫn cụ thể đối với các doanh nghiệp có tiêu thụ sản phẩm đầu ra vừa chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT (chủ yếu là các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu) để các doanh nghiệp tự kê khai thuế GTGT hàng tháng và quyết toán thuế được minh bạch và phù hợp với qui định của Luật thuế GTGT.
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